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QUYẾT ĐỊNH 

Triệu tập đại biểu chính thức về dự Đại hội Công đoàn  

huyện Phong Thổ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 

 

BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHONG THỔ 
 

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 

- Căn cứ quyết định số: 01/QĐ-LĐLĐ, ngày 14/02/2023 về việc phân bổ đại 

biểu dự Đại hội Công đoàn huyện Phong Thổ Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; 

- Căn cứ kết quả bầu cử đại biểu dự Đại hội Công đoàn huyện Phong Thổ 

lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 của các CĐCS trực thuộc trên địa bàn huyện. 

- Xét đề nghị của Tiểu ban nhân sự Đại hội XI Công đoàn huyện Phong Thổ, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Triệu tập 117 đại biểu chính thức về dự đại hội Công đoàn huyện 

Phong Thổ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2: Đại hội Công đoàn huyện Phong Thổ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 

diễn ra từ ngày 20 - 21/7/2023 tại trung tâm Hội nghị Văn hóa huyện Phong Thổ. 

+ Phiên thứ nhất khai mạc từ 13h30’ ngày 20/7/2023 

+ Phiên thứ hai khai mạc từ 07h00’ ngày 21/7/2023 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Liên đoàn Lao động 

huyện Phong Thổ, các Tiểu ban Đại hội Công đoàn huyện, các Công đoàn cơ sở và 

các đồng chí có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Lưu. 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vân Văn Kiều  

 



DANH SÁCH TRÍCH NGANG 

ĐẠI BIỂU ĐI DỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN HUYỆN PHONG THỔ LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023 – 2028 

(Kèm theo QĐ: 110/QĐ-LĐLĐ, ngày 04/7/2023 của Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Phong Thổ) 
 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Giới 

tính 

Đảng 

viên 

Trình độ 
Ghi 

chú 
Văn 

hóa 

 Chuyên 

môn 

Chính 

trị 

Đại biểu đương nhiệm: 12 đồng chí 

1 Vân Văn Kiều Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa X 1972 Thái Nam x 12/12. ĐH CC   

2 
Trương Thị Minh 

Ngọc 
Phó chủ tịch LĐLĐ Khóa X 1984 Kinh Nữ x 12/12. ĐH TC   

3 Đỗ Văn Quynh Trưởng phòng TCKH 1984 Kinh Nam x 12/12. ĐH CC   

4 
Nguyễn Vương 

Hùng 
Phó trưởng Phòng giáo dục 1970 Kinh Nam x  12/12  THs CC   

5 Khổng Văn Thiện Trưởng Phòng giáo dục 1978 Kinh Nam x 12/12. ĐH CC   

6 Trần Anh Quân Viên chức trung tâm VHTT&TT 1981 Kinh  Nam x 12/12.  ĐH  CC   

7 Nguyễn Thị Tuyết Phó Chi cục trưởng Thuế Phong Thổ 1973 Kinh  Nữ x 12/12. ĐH CC   

8 Vàng Thị Vinh Chủ tịch HĐND Xã Nậm Xe 1968 Thái Nữ x 7/10. TC TC   

9 Đỗ Thị Nguyên       Hiệu trưởng Mầm non Lản Nhì Thàng 1972 Kinh Nữ x 12/12. ĐH TC   

10 Trương Văn Hùng Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Vàng Ma Chải 1974 Kinh Nam x 12/12. ĐH TC   

11 Bùi Văn Binh Hiệu trưởng Trường THCS Thị Trấn 1979 Kinh Nam x 12/12. ĐH TC   

12 Bùi Đức Duân Giám đốc HTX Thảo My 1972 Kinh Nam   9/12       



Đại biều chỉ định: 05 đồng chí 

1 Lê Thị Mai Chuyên viên LĐLĐ huyện 1987 Kinh Nữ x 12/12. ĐH SC   

2 Phan Xuân Văn Trưởng phòng Nội vụ 1980 Kinh Nam x 12/12. Ths CC   

3 Nguyễn Đức Thiện Giám đốc BHXH 1983 Kinh Nam x 12/12. THs TC   

4 Vũ Thị Tuyết Mai Phó HT trường Mn Mường So 1985 Kinh Nữ x 12/12. ĐH TC   

5 Hoàng Kim Đô HT Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang 1979 Kinh Nam x 12/12. ĐH TC   

Đại biều bầu: 100 đồng chí 

1 Nguyễn Cảnh Đức CT CĐCS Phòng Nông nghiệp 1988 Kinh Nam x 12/12. ĐH TC   

2 Lò Văn Sinh  CT CĐCS Văn hóa –Thống kê 1980 Thái  Nam x 12/12. ĐH TC   

3 Nguyễn Văn Tuấn CT CĐCS phòng Kinh Tế - Hạ tầng 1985 Kinh Nam x 12/12. ĐH TC   

4 Lê Sỹ Hiếu CT CĐCS Viện Kiểm Sát 1982 Kinh Nam x 12/12. ĐH TC   

5 Nguyễn Thị Thu Hà CT CĐCS Thi hành án 1977 Kinh Nữ x 12/12. ĐH TC   

6 Nguyễn Văn Tuấn CT CĐCS Khối Đảng 1974 Kinh Nam x 12/12. Ths CC   

7 Tòng Thị Thơm CT CĐCS Khối Dân 1978 Thái Nữ x 12/12. ĐH CC   

8 Lê Thanh Lợi CT CĐCS  phòng Nội vụ 1986 Kinh Nam x 12/12. Ths CC   



9 Đồng Thị Hồng CT CĐCS Thanh tra -Tư pháp – Dân tộc 1986 Thái Nữ x 12/12. ĐH TC   

10 Đỗ Thị Hạnh CT CĐCS Tòa án nhân dân 1979 Kinh Nữ x 12/12.  ĐH  CC   

11 Vân Thị Hoa CT CĐCS Phòng TCKH Huyện 1980 Thái Nữ x 12/12.  ĐH  CC   

12 Vũ Văn Trung CT CĐCS Văn phòng HĐND-UBND huyện 1982 Kinh  Nam x 12/12. ĐH CC   

13 Lò Văn Miên CT CĐCS  Phòng LĐTBXH huyện 1979 Thái Nam x 12/12. Ths CC   

14 Trần Ngọc Phương CT CĐCS Phòng TNMT huyện 1982 Kinh Nam x 12/12. ĐH TC   

15 Nguyễn Quốc Hương CT CĐCS Trung tâm GDNN- GDTX 1984 Kinh Nam x 12/12.  ĐH  TC   

16 Vũ Mạnh Tuyến  CT CĐCS Ban QLDA 1980 Kinh  Nam  x 12/12.  ĐH  CC   

17 Lê Thị Liên CT CĐCS TTDVNN huyện 1986 Kinh Nữ x 12/12.  ĐH  TC   

18 Ngô Thị Hồng Nhung CT CĐCS BHXH 1979 Kinh  Nữ x 12/12.  ĐH  TC   

19 Phạm Văn Xuân CT CĐCS  trung tâm VHTT&TT 1981 Kinh  Nam x 12/12.  ĐH  CC   

20 Nguyễn Thành Đô CT CĐCS Ban QLRPH 1979 Kinh Nam x 12/12. ĐH CC   

21 Tô Văn Hòa CT CĐCS trung tâm PTQĐ 1973 Kinh  Nam x 12/12.  ĐH  TC   

22 Nguyễn Văn Tuân CT CĐCS Hạt kiểm lâm 1978 Kinh Nam x 12/12. Ths TC   

23 
Phùng Thị Bích 

Thuận 
CT CĐCS KBNN 1982 Kinh  Nữ x 12/12. Ths TC   



24 Thèn Văn Hù CT CĐCS  xã Nậm Xe 1989 Giáy Nam x 12/12. ĐH TC   

25 Giàng A Ky CT CĐCS xã Dào San 1981 Mông Nam x 12/12. TC TC   

26 
Hoàng Thị Thanh 

Bình 
CT CĐCS xã Pa Vây Sử 1982 Kinh Nữ x 12/12. ĐH TC   

27 Teo Văn Thịnh CT CĐCS xã Mường So 1977 Thái Nam x 12/12. ĐH TC   

28 Tao Khởi Nghiệp CT CĐCS xã Khổng Lào 1983 Thái Nam x 12/12. ĐH TC   

29 Ma A Gà CT CĐCS xã Tung Qua Lìn 1980 Dao Nam x 12/12. ĐH TC   

30 Chẻo Diếu Chăng CT CĐCS xã Mồ Sì San 1986 Dao Nam x 12/12. ĐH TC   

31 Chẻo Lao U CT CĐCS xã Vàng Ma Chải 1982 Dao Nam x 12/12. TC TC   

32 Lý Vần Teo CT CĐCS xã Sì Lở Lầu 1972 Dao Nam x 12/12. TC TC   

33 Hoàng Vần Trang CT CĐCS xã Ma Li Pho 1972 Dao Nam x 12/12. ĐH TC   

34 Chang A Dua CT CĐCS  xã Lản Nhì Thàng 1971 Mông Nam x 12/12. ĐH TC   

35 Sùng A Tủa CT CĐCS xã Huổi Luông 1984 Mông Nam x 12/12. ĐH TC   

36 Gì A Lùng CT CĐCS xã Mù Sang 1982 Mông Nam x 12/12. ĐH TC   

37 Vàng Văn Tú CT CĐCS xã Bản lang 1987 Giáy Nam x 12/12. ĐH TC   

38 Lò Văn Ba CT CĐCS xã Xã Hoang Thèn 1991 Thái   Nam x 12/12. TC TC   



39 Chang A Tủa CT CĐCS xã Sin Suối Hồ 1987 Mông Nam x 12/12. ĐH TC   

40 Đèo Văn Ninh CT CĐCS Thị trấn Phong Thổ 1978 Thái Nam x 12/12. Ths TC   

41 Vũ Mạnh Trường CT CĐCS  Công ty CP Cầu Đường bộ I Lai Châu 1984 Kinh Nam x 12/12. ĐH     

42 Phạm Thị Thu Hằng UV BCH CĐCS  Công ty CP Cầu Đường bộ I Lai Châu 1982 Kinh Nữ   12/12. ĐH     

43 Hoàng Thị Xuân Thu UV BCH CĐCS Công ty CP Cầu Đường bộ I Lai Châu 1978 Kinh Nữ x 12/12. ĐH     

44 Mai Xuân Quyết CT CĐCS Công ty cổ phần Điện lực Tây Bắc 1984 Kinh Nam x 12/12. CĐ     

45 Trần Văn Hai 
BQL điều hành NMTĐ Nậm Na 1, Công ty cổ phần 

Điện lực Tây Bắc 
1986 Kinh Nam x 12/12. ĐH     

46 Hoàng Trọng Điệp CT CĐCS Công ty cổ phần Năng lượng Nậm Na 2 1989 Kinh Nam   12/12. ĐH     

47 Nguyễn Văn Thắng 
Trưởng ca vận hành NMTĐ Nậm Na 2, Công ty cổ phần 

Năng lượng Nậm Na 2 
1986 Kinh Nam   12/12. ĐH     

48 Bùi Thị Ngọc Sửu CT CĐCS DN Thị trấn 1981 Kinh Nữ   12/12.       

49 Trần Thị Vân CT CĐCS DN xã Mường So 1977 Kinh Nữ   12/12.       

50 Phạm Công Cảnh CT CĐCS DNTN Thanh Thế 1988 Kinh Nam   12/12. TC     

51 Trương Thị Vân Anh CT CĐCS  trường Mầm non Mường So 1982 Kinh Nữ x 12/12. ĐH TC   

52 Má Thị Nhung CT CĐCS  Trường Mầm non Vàng Ma Chải 1995 Thái Nữ   12/12. CĐ     

53 Hoàng Thị Chớm  CT CĐCS Trường Mầm non Mồ Sì San 1995 Thái Nữ x 12/12. TC     



54 Kim Thị Minh Lụa  CT CĐCS Trường Mầm non Lản Nhì Thàng 1984 Kinh  Nữ x 12/12. ĐH TC   

55 Vàng Thị Xuân CT CĐCS Trường Mầm non Sì Lở Lầu 1987 Thái Nữ x 12/12. TC     

56 Nguyễn Thị Thủy  CT CĐCS Trường Mầm non Sin Suối Hồ 1981 Kinh Nữ x 12/12. ĐH TC   

57 Điêu Thị Xuân CT CĐCS Mầm non Nậm Xe 1992 Thái Nữ x 12/12. ĐH     

58 Trần Thị Lan CT CĐCS Trường Mầm non Khổng Lào 1984 
Cao 

lan 
Nữ x 12/12. ĐH TC   

59 Đào Thị Lan CT CĐCS Trường Mầm non Mù Sang 1986 Kinh  Nữ x 12/12. ĐH     

60 Bùi Thị Trung Bình CT CĐCS Trường Mầm non Ma Li Pho 1986 Kinh Nữ x 12/12. ĐH TC   

61 Đồng Thị Thúy Tình CT CĐCS Trường Mầm non Hoa Ban 1983 Thái Nữ x 12/12. ĐH TC   

62 Nguyễn Thị Thu CT CĐCS Trường Mầm non Hoang Thèn 1985 Kinh Nữ x 12/12. ĐH TC   

63 Vàng Thị Duyên CT CĐCS Trường Mầm non Bản Lang  1990 Thái  Nữ x 12/12. ĐH TC   

64 Nguyễn Thị Phương CT CĐCS Trường Mầm non Tung Qua Lìn 1988 Kinh Nữ x  12/12  ĐH     

65 Trương Thị Tuyết CT CĐCS Trường Mầm non Dào San 1988 Kinh Nữ    12/12  CĐ     

66 Lê Thị Hải Yến CT CĐCS Trường Mầm non Huổi Luông  1984 Kinh Nữ x  12/12  ĐH TC   

67 Lò Thị Nho CT CĐCS Trường Mầm non Pa Vây Sử 1985 Thái Nữ x  12/12  CĐ     

68 Lê Thị Hồng Mai CT CĐCS  Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 1985 Kinh Nữ x  12/12  ĐH     



69 Bùi Thị Thu Hậu PCT CĐCS  Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 1980 Kinh Nữ x  12/13  ĐH     

70 Lê Loan CT CĐCS Trường Tiểu học Thị Trấn 1983 Kinh Nữ x  12/12  ĐH     

71 Phùng Thị Sinh CT CĐCS Trường PTDTBT TH Lản Nhì Thàng 1977 Kinh Nữ x  12/12  ĐH TC   

72 Phạm Duy Thinh CT CĐCS  trường TH Khổng lào 1990 Kinh Nam x  12/12  ĐH TC   

73 Vàng Văn Hưng CT CĐCS Trường PTDTBT Tiểu học Mù Sang 1987 Thái  Nam x  12/12  ĐH TC   

74 Lý Mạnh Thùy CT CĐCS  Trường PTDTBT TH Dào San 1978 Thái Nam x  12/12  ĐH TC   

75 Triệu Thị Trung Hiếu CT CĐCS Trường Tiểu học Mường So 1983 Tày Nữ x  12/12  ĐH TC   

76 Nguyễn Thị Hạnh CT CĐCS Trường PTDTBT Tiểu học Đoàn kết 1980 Kinh Nữ x  12/12  ĐH TC   

77 Nguyễn Thị Hảo CT CĐCS Trường PTDTBT TH Huổi Luông 1975 Kinh Nữ x  12/12  ĐH TC   

78 Nguyễn Công Biểu  CT CĐCS Trường PTDTBT TH Hoang Thèn 1982 Kinh Nam x 12/12. ĐH     

79 Trần Văn Hà CT CĐCS Trường PTDTBT TH  Sin Suối Hồ 1981 Kinh Nam x 12/12. ĐH TC   

80 Lò Văn Hải CT CĐCS Trường PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu 1982 Thái Nam x 12/12. ĐH TC   

81 Đèo Thị Năm CT CĐCS  Trường PTDTBT TH Vàng Ma Chải 1989 Thái Nữ x 12/12. ĐH     

82 Đoàn Bảo Thạch CT CĐCS Trường TH & THCS số 1 Bản Lang 1978 Kinh Nam   12/12. ĐH     

83 Vũ Thị Thương Phó HT Trường TH &THCS số 1 Bản Lang 1977 Kinh Nữ x 12/12. ĐH TC   



84 Nguyễn Thị Định CT CĐCS Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang 1978 Kinh Nữ x 12/12. ĐH TC   

85 Nguyễn Hùng Cường CT CĐCS Trường PTDTBT TH&THCS Pa Vây Sử 1990 
Mườn

g 
Nam x 12/12. ĐH     

86 Vũ Huy Giáp CT CĐCS Trường TH và THCS Mồ Sì San 1989 Kinh Nam x 12/12. ĐH     

87 Nguyễn Tiến Xuân CT CĐCS  Trường PTDTBT TH&THCS Tung Qua Lìn 1983 Kinh Nam x 12/12. ĐH TC   

88 Đỗ Trọng Dương CT CĐCS Trường PTDTBT  THCS Mù Sang 1986 Kinh Nam x 12/12. ĐH SC   

89 Hà Lương Thanh CT CĐCS Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 1988 Thái  Nam x  12/12  ĐH TC   

90 Bùi Văn Nhất CT CĐCS Trường PTDTBT THCS Vàng Ma Chải 1980 
Mườn

g 
Nam x  12/12  ĐH TC   

91 Dương Ngọc Ân CT CĐCS Trường PTDTBT THCS Dào San 1978 Kinh Nam x  12/12  CĐ     

92 Mai Văn Điệp CT CĐCS Trường PTDTBT THCS Hoang Thèn 1983 Kinh Nam x  12/12  ĐH SC   

93 Nguyễn Anh Giang CT CĐCS Trường PTDTBT THCS Huổi Luông 1982 Kinh Nam x  12/12  ĐH TC   

94 Nguyễn Bách Nhẫn CT CĐCS Trường THCS Thị Trấn 1979 Kinh Nam x  12/12  ĐH TC   

95 Phan Xuân Hữu CT CĐCS Trường PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng 1981 Thái Nam x  12/12  ĐH SC   

96 Kiều Đình Quang CT CĐCS Trường THCS Khổng Lào 1979 Kinh Nam x  12/12  ĐH      

97 Mào Thị Ánh Nguyệt CT CĐCS Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ 1981 Thái Nữ x  12/12  ĐH TC   

98 Nguyễn Thành Trung CT CĐCS Trường THCS Mường So 1984 Kinh Nam x  12/12  ĐH TC   



99 Hoàng Đức Hiếu CT CĐCS  Trường PTDTBT THCS Sì Lở Lầu 1991 Tày Nam    12/12  ĐH     

100 Nguyễn Bá Việt CT CĐCS Trường PTDTBT THCS Ma Ly Pho 1986 Kinh Nam x  12/12  ĐH TC   
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